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Be Your Window To The
World
PRO DP180 series is designed for various scenarios including
business, office, and learning. It features Intel Core i processor and
memory up to dual channel 3200MHz 64GB and it supports 8K
resolution to improve your productivity.

Picture and logos
SELLING POINTS

Windows 11 Home - MSI khuyến nghị sở dụng Windows 11 Pro for business
Có thể nâng cấp tối đa sử dụng bộ vi xử lý Intel® Core™ i7 Processor 14700
Hỗ trợ độ phân giải màn hình 8K với card đồ hoạ NVIDIA GeForce RTX - Hãy nhận được hiệu năng thế hệ tiếp theo với AI trên
card đồ hoạ GeForce RTX
Hỗ trợ lên đến 4 màn hình với dãy các cổng I/O
Wi-Fi 6E (Tùy chọn) tập trung vào an ninh truyền dẫn với tốc độ lên đến 2.4Gbps
Thiết kế Dual LAN (2.5G & 1G LAN)
Kết nối và truyền tải dữ liệu nhanh chóng với mạng Ethernet LAN băng thông rộng và độ trễ thấp 2.5Gbps
Nhận được lợi ích từ hiệu năng của cổng kết nối USB 3.2 Gen 2 Type-C.
Đầu đọc thẻ tích hợp hỗ trợ thẻ SD & Micro SD để đem đến sự thuận tiện và độ tương thích tốt nhất
Dễ dàng tiếp cận và nâng cấp linh kiện để giữ cho hệ thống luôn được cập nhật bằng các linh kiện mới nhất
Ứng dụng MSI Cloud Center đem đến cho bạn mạng đám mây cá nhân và giúp sao lưu tập tin từ thiết bị di động của bạn
(Android & iOS)
Ứng dụng MSI Center giúp bạn dễ dàng điều chỉnh trạng thái và tài nguyên hệ thống đáp ứng nhiều kịch bản sử dụng và nhu
cầu khác nhau.
Thiết kế TPM giữ an toàn cho dữ liệu mật của bạn bằng khóa mã hóa
Hỗ trợ hai kiểu khoá Padlock và Kensington

1x Headphone-out / 1x Mic-in1.
2x USB 3.2 Gen 1 Type A2.
1x USB 3.2 Gen 2 Type C3.
1x Card Reader (Support SD & Micro SD Card)4.
1x HDMI™ out (2.1) / 1x DisplayPort (1.4)5.
1x D-Sub (VGA)6.
2x USB 2.0 Type A / 1x PS/27.
1x USB 3.2 Gen 1 Type A / 1x RJ45 LAN (2.5G LAN)8.
2x USB 2.0 Type A / 1x RJ45 LAN (1G LAN)9.
3x Audio Jack10.
1x Padlock11.
1x COM Port12.
1x Kensington Lock13.
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SPECIFICATION

Operating Systems OS N/A
Operating Systems N/A

Model

Part No 9S6-B0A731-454
MKT Name PRO DP180 14
MKT Spec PRO DP180 14-454XVN
Color ID1/Black-Black-Black

Chipset Chipsets H610

Memory

Memory Size 16GB(8GB*2)
Memory Type DDR4 SDRAM
Memory Speed 1600(3200)MHz
Module Type U-DIMM
Memory Slot(Total) 2
Memory Slot(Free) 0
Max Capacity Max 64GB

Processor

CPU Number Intel Core i7 Processor 14700
CPU Clock 2.1GHz
CPU Cores 20
TDP 65W
Max Turbo Frequency up to 5.40 GHz
Cache 33 MB Intel® Smart Cache
Threads 28

Discrete Graphics

GPU1 Vendor N/A
GPU1 MKT Name N/A
GPU1 Number W/O VGA Card
GPU1 VRAM Size N/A

Audio Audio Chipset Realtek ALC897
Audio Type 7.1 Channel HD Audio

Storage

SSD Interface PCIe GEN3x4
SSD Form Factor M.2-2280 M-KEY
SSD Config 512GB*1
SSD Size 512GB
HDD1 Interface N/A
HDD1 Form Factor N/A
HDD1 Size N/A
HDD1 RPM N/A
ODD(Type) N/A
ODD Height N/A
ODD Type N/A
mSATA slots(Free) 0
M.2 slots(Total) 1
M.2 slots(Free) 0
2.5" Drive Bays(Total) 1
2.5" Drive Bays (Free) 1
3.5" Drive Bays(Total) 1
3.5" Drive Bays(Free) 1

Communications
LAN 1x Intel I226-V+1x Intel I219-V
WLAN Version Wi-Fi 6E+BT
BT Version 5.3

I/O Ports (Side) USB 3.2 Gen 2 Type C 1
USB 3.2 Gen 1 Type A 2

I/O Ports (Front)
Card Reader 1
USB 3.2 Gen 2 (10G) Type C 1
USB 3.2 Gen 1 (5G) Type A 2
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I/O Ports (Rear)

USB 3.2 Gen 1 Type A (R) 1
USB 2.0 Type A (R) 4
RJ45 2x (2.5G/1G)
VGA out 1
HDMI out 1x (v2.1)
DP out 1x (v1.4)
PS/2 1
COM Port 1
USB 3.2 Gen 1 (5G) Type A (R) 1

Warranty Warranty 36months

Dimension & Weight

Weight (Net kg) 7.592
Weight (Gross kg) 9.03
Product Dimension (WxDxH) (mm) 168 x 323 x 369
Product Dimension (WxDxH) (inch) 6.61 x 12.72 x 14.53
Inside Carton Dimension (WxDxH) (mm) N/A
Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch) N/A
Net Weight (lbs) 16.74
Gross Weight (lbs) 19.91

Regulatory Compliance Regulatory Compliance FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI,
RCM(C-Tick)

In The Box

AC Adaptor N/A
Power Cord 1
Warranty Card N/A
Quick Guide 1
User Manual N/A
VESA Mount kit N/A
Keyboard SK9626M
Keyboard Interface USB
Mouse SM9023M
Mouse Interface USB

Barcode Info EAN 4711377232449
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